
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN – TIẾNG VIỆT 5 

TUẦN 21 – NGƯỜI CÔNG DÂN 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Món quà 

         Thật bất ngờ khi Hà mang đến tặng tôi hai món quà sinh nhật, lại còn căn 

dặn một cách kì lạ: “Khi nào cậu vui, hãy mở chiếc hộp màu đỏ kia còn khi nào 

cậu buồn, hãy mở chiếc hộp màu xanh, Pi nhé!”. 

        Tôi rất ngạc nhiên khi bạn bè và Hà nhớ đến sinh nhật tôi. Suốt những năm 

học qua, tôi luôn sống tách biệt mình ra khỏi tập thể lớp và tự nhủ: “Mình là học 

trò quê, mình đã có những đứa bạn dưới quê cực kì thân rồi thì chẳng cần quen 

thêm ai nữa”. Có lẽ vì vậy mà dần dần bạn bè cùng lớp ít ai để ý đến sự có mặt 

của tôi, trừ cô bạn ngồi cùng bàn tên Hà. 

       Nhưng hôm nay là một ngày vui, sinh nhật tôi và tôi xin phép Hà mở chiếc 

hộp màu đỏ ấy. Chiếc hộp hình trái tim xinh xắn gài ruy băng cẩn thận, bên trong 

là một tấm thiệp nhỏ: “Tớ tặng cậu chiếc hộp này để đếm những niềm vui và hãy 

chia sẻ cho bọn tớ nữa, chúng tớ luôn yêu bạn”. Hà viết nhiều, những nét chữ 

mềm mại khiến lòng tôi dâng đầy cảm xúc, chỉ biết cảm ơn những người bạn. 

       Rồi cái ngày tôi thi rớt kì thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia, buồn vì những cố 

gắng của mình thành công cốc. Uể oải vì làm thất vọng niềm tin của bố mẹ, tôi 

nhớ đến chiếc hộp màu xanh của Hà và lần mở xem chiếc hộp không có đáy, với 



 
 

dòng chữ nhỏ nhắn: “Đừng buồn bởi điều đó rồi cũng qua đi, tôi tin bạn sẽ vững 

vàng bước trên chặng đường kế tiếp. Chúng ta siết chặt tay nhau. Pi nhé!” 

       Cảm ơn Hà, cảm ơn sự động viên, quan tâm chân thành của bạn. Tôi sẽ tiếp 

tục đi tiếp trên con đường mà mình còn dang dở, với hai chiếc hộp để đếm niềm 

vui và trút hết lo lắng. Và tôi cũng xin tặng các bạn hai chiếc hộp kì diệu này. 

Câu 1. Vì sao Pi thấy bất ngờ khi nhận được quà của bạn Hà? 

A. Vì Pi không hiểu tại sao Hà biết được ngày sinh nhật mình 

B. Vì Pi sống tách biệt bạn bè nên nghĩ chẳng ai quan tâm đến mình 

C. Vì Pi được tặng hai món quà một lúc nhân ngày sinh nhật 

Câu 2. Hà đã căn dặn Pi như thế nào? 

A. Khi Pi vui thì mở chiếc hộp màu đỏ, còn khi buồn thì mở chiếc hộp màu xanh 

B. Khi Pi buồn thì mở chiếc hộp màu đỏ, còn khi vui thì mở chiếc hộp màu xanh 

C. Khi Pi khóc thì mở chiếc hộp màu đỏ, còn khi cười thì mở chiếc hộp màu 

xanh 

Câu 3. Vì sao chiếc hộp màu đỏ làm Pi rất xúc động? 

A. Vì đó là món quà mà Pi vốn đã ao ước, khát khao từ lâu lắm 

B. Vì chiếc hộp có hình trái tim xinh xắn và gài ruy băng cẩn thận 

C. Vì nó dùng để đếm niềm vui, chứa tình yêu thương của bạn bè 

Câu 4. Điều gì đã xảy ra khiến Pi nhớ tới chiếc hộp màu xanh? 

A. Sinh nhật Pi 

B. Pi rớt kì thi HSG Quốc gia 

C. Pi rời xa bố mẹ đi tới nơi khác sống 



 
 

Câu 5. Sau khi mở chiếc hộp màu xanh, Pi cảm thấy thế nào? 

A. Cảm thấy vô cùng vui sướng, không còn gợn chút buồn lo 

B. Cảm thấy có niềm tin đi tiếp con đường mà mình còn dang dở 

C. Vẫn cảm thấy buồn nản, tâm trạng vẫn uể oải 

Câu 6. Điều gì làm nên sự kì diệu của món quà trong câu chuyện trên? 

A. Mang tình cảm chân thành, sẵn sàng chia sẻ vui buồn tình bạn 

B. Trong món quà có bức thư bí mật giải đáp được mọi chuyện 

C. Là món quà dùng để tiếp tục tặng lại cho những người khác 

Câu 7. Đâu là thứ tự các từ đúng chính tả cần điền vào chỗ trống trong câu văn sau: 

“.......... trong ………. lát, cô ấy đã ………. được một đầu của sợi ………. thừng”.? 

A. Chỉ - giây – lắm - rây 

B. Trỉ - dây – nắm - dây 

C. Chỉ - giây – nắm - dây 

Câu 8. Theo em, “ý thức công dân” là gì? 

A. Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được 

làm, được đòi hỏi. 

B. Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, 

đối với người khác. 

C. Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quvền lợi của người dân đối với đất nước. 

Câu 9. Tìm vế câu chỉ nguyên nhân trong câu văn sau: 

Bởi chăng bác mẹ tôi nghèo 

Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai. 



 
 

A. Bởi chăng bác mẹ tôi nghèo 

B. Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai 

C. Bởi chăng … cho nên … 

Câu 10. Chọn quan hệ từ thích hợp lần lượt điền vào chỗ trống trong hai câu sau: 

- .......... thời tiết thuận lợi nên lúa tốt. 

- .......... thời tiết không thuận lợi nên lúa xấu. 

A. Còn - Còn 

B. Nhờ - Tại 

C. Nếu – Nhưng 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

        Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống 

và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá sai 

người ám hại ông. 

       Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh 

cữu ông, khóc rằng: 

- Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. 

Điếu văn của vua Lê còn có câu: “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. 

Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống” 



 
 

 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết mở bài và kết bài cho bài văn tả người thân của em. 
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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. B 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

Câu 5. B 

Câu 6. A 

Câu 7. C 

Câu 8. C 

Câu 9. A 

Câu 10. B 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 



 
 

2. Tập làm văn 

Đáp án tham khảo bài văn tả mẹ: 

a. Mở bài 

“Đêm nay con ngủ giấc tròn 

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời” 

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe 

tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát 

tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai 

suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi cùng con như mẹ. 

b. Kết bài 

“Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” 

Mỗi khi nghe thấy đâu đó vọng lên câu ca dao ấy, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về 

người mẹ thân yêu của mình. Mẹ tôi đã chịu bao nhiêu đớn đau, khổ cực để sinh ra 

tôi. Và mẹ cũng đã dành cả cuộc đời để săn sóc, dõi theo tôi từng bước trưởng thành. 

Với tôi, hình ảnh mẹ mãi là hình ảnh đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất. 

 


